
Số tờ Số Thửa Số tờ Số Thửa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Bà Đoàn Thị Hà
Xóm Phúc Tiến, 

xã Đại Phúc

Xóm Phúc Tiến,

 xã Đại Phúc
134 1207 114,4 CLN

2
Ông Đinh Xuân Khang

 và bà Lê Thị Kim

Xóm Nhà Thờ,

 xã Đại Phúc

Xóm Phúc Thuần, 

xã Đại Phúc
20 2196 136 2196 140,2 RSX

20 985 136 985 5,2 LUK

18 986 136 986 96,6 LUK

4
Ông Vũ Xuân Mạnh 

và bà Trương Thị Hợi

Xóm Phúc Tiến, 

xã Đại Phúc

Xóm Phúc Tiến,

 xã Đại Phúc
18 522 134 522 166,5 LUK

5
Ông Đặng Văn Tuấn 

và bà Lưu Thị Lâm

Xóm Nhà Thờ,

 xã Đại Phúc

Xóm Nhà Thờ,

 xã Đại Phúc
20 1238 136 1238 61,6 CLN

20 1031 136 1031 49,8 LUK

135 570 104,0 CLN

20 1055 136 1055 317,0 CLN

20 1054 136 1054 277,2 RSX

STT

Họ và tên của người có 

đất thu hồi, Chủ sở hữu 

tài sản

Địa chỉ thường 

trú
Địa chỉ thửa đất

Theo Giấy chứng 

nhận QSD đất

DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT

Dự án: Cải tạo, nâng cấp bờ kênh kết hợp làm đường giao thông tuyến kênh chính Hồ Núi Cốc đoạn từ ĐT.267 đến ĐT.266

Địa phận: Xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    tháng      năm 2026 của Uỷ ban nhân dân xã Đại Phúc)

Bản đồ địa chính

 (Trích lục - chỉnh lý) Diện tích thu 

hồi (m2)
Loại đất Ghi chú

Xóm Phúc Thành, 

xã Đại Phúc

Xóm Nhà Thờ, 

xã Đại Phúc

Xóm Phúc Trìu, 

xã Đại Phúc

Ông Trần Văn Bắc

và bà Mai Thị Khấn
3

Xóm Nhà Thờ,

 xã Đại Phúc

Ông Nguyễn Văn Nhàn

và bà Dương Thị Mậu
6

Xóm Nhà Thờ,

 xã Đại Phúc

Xóm Nhà Thờ,

 xã Đại Phúc

Ông Dương Văn Khoa 

và bà Đặng Thị Út
7



8
Ông Vũ Xuân Tiến 

và bà Đặng Thị Thái

Xóm Phúc Tiến, 

xã Đại Phúc

Xóm Phúc Tiến,

 xã Đại Phúc
134 527 169,3 CLN

9 Ông Trần Văn Tiến
Xóm Phúc Tiến, 

xã Đại Phúc

Xóm Phúc Tiến,

 xã Đại Phúc
19 620 135 620 19,8 CLN

10
Ông Mai Viết Nhân 

và bà Phạm Thị Hoan

Xóm Nhà Thờ,

 xã Đại Phúc

Xóm Nhà Thờ,

 xã Đại Phúc
136 2351 7,0 CLN

11 Ông Trương Văn Cường
Xóm Nhà Thờ,

 xã Đại Phúc

Xóm Nhà Thờ,

 xã Đại Phúc
20 1073a 136 1073a 0,7 CLN

134 1464 98,4 HNK

134 553 116,2 HNK

13
Ông Đỗ Văn Thảo 

và bà Nguyễn Thị Liên

Xóm Phúc Trìu, 

xã Đại Phúc

Xóm Phúc Thành, 

xã Đại Phúc
136 2755 478,2 CLN

2.222,1Tổng cộng:

12 Ông Đào Hoàng Hải
Xóm Phúc Tiến, 

xã Đại Phúc

Xóm Phúc Tiến,

 xã Đại Phúc
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